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V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2009
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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Chỉ thị 723/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, căn cứ Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2009 như sau:

1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2009

 Năm 2009 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010. Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2009 phải tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về giáo dục và đào tạo và quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 40/2000/QH10 và số 41/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo.

Trước hết phải cụ thể hóa các mục tiêu định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo đến năm 2010 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 và các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và các vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc bộ và Nam bộ,... Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Trên cơ sở các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo và các Chương trình hành động Ngành Giáo dục và Đào tạo và của các địa phương thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Căn cứ Chỉ thị số 723/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 và các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo toàn ngành; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương để xây dựng nhiệm vụ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2009 của địa phương mình.

2. Nhiệm vụ và định hướng của kế hoạch giáo dục và đào tạo năm 2009

2.1. Đối với giao dục mầm non:

Phát triển mạnh mẽ giáo dục mầm non, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ em ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo với chất lượng tốt hơn, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, giáo viên để huy động tối đa trẻ 5 tuổi (phấn đấu năm 2009 huy động từ 98-99%) ra lớp mẫu giáo lớn chuẩn bị vào lớp 1, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới nhà trẻ, trường mầm non, nhất là vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mở rộng hệ thống giáo dục mầm non trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình trường lớp. Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng để có đủ giáo viên mầm non cho các vùng khó khăn và nâng cao tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn. Huy động mọi nguồn vốn xây dựng trường, lớp mầm non kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

2.2. Đối với giáo dục phổ thông:

- Phấn đấu huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Củng cố kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế –xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi cao. Tập trung đầu tư xây dựng phòng học kiên cố, kể cả các điểm trường lẻ. Đảm bảo các điều kiện về phòng học và giáo viên nhằm tăng số học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Đảm bảo có đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học trong năm 2009. Chú ý phát triển giáo dục cho các đối tượng thiệt thòi, khuyết tật, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đẩy mạnh tiến độ phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.

- Huy động tối đa số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào trung học cơ sở (phấn đấu đạt 100%), đảm bảo đủ các điều kiện và đẩy mạnh phổ cập trung học cơ sở, nhất là các huyện còn khó khăn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phân luồng sau trung học cơ sở, tăng quy mô trung học phổ thông hợp lý ở những nơi có đủ điều kiện (thu hút khoảng 80% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông, trung cấp nghề và các loại hình đào tạo nghề khác). Củng cố và phát triển trường trung học phổ thông ngoài công lập. Xây dựng ở mỗi tỉnh có một trường trung học phổ thông chuyên, có chất lượng đào tạo cao.

- Chú ý đảm bảo quy mô và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên và kinh phí cho các trường dân tộc nội trú huyện và tỉnh theo quy hoạch đào tạo cán bộ người dân tộc của từng huyện, tỉnh, có kế hoạch hỗ trợ các trường, lớp bán trú dân nuôi ở các xã, cụm xã.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các thành tựu khác của khoa học và công nghệ, đặc biệt là áp dụng các thành tựu của khoa học giáo dục vào việc dạy và học.

- Có kế hoạch sắp xếp và bố trí đủ giáo viên, nhất là giáo viên dạy môn đặc thù và nhân viên thí nghiệm, thư viện cho các trường học phổ thông.

- Tiếp tục phát triển giáo dục không chính quy, các hình thức học tập cộng đồng ở quận/huyện, xã / phường gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở từng cộng đồng dân cư.

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục phổ thông, nhất là đối với cấp trung học phổ thông theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

2.3 Đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học do tỉnh, thành phố quản lý:

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, các tỉnh, thành phố cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân lực cho khu công nghiệp, xuất khẩu lao động và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trên cơ sở nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế, xã hội của địa phương để xác định nhu cầu đào tạo ở các trình độ: dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hàng năm một cách hợp lý. Triển khai mạnh mẽ thực hiện xã hội hóa giáo dục dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 được xác định căn cứ vào quy định của Quyết định 693/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương chỉ đạo các trường rà soát lại các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất để cân đối, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường.

- Các địa phương chủ động rà soát nhu cầu cán bộ các dân tộc, khả năng tạo nguồn học sinh dân tộc để xác định kế hoạch đào tạo cử tuyển đội ngũ cán bộ cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Ưu tiên các dân tộc ít người, chưa có học sinh được vào học hệ cử tuyển, chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng đào tạo với các trường đại học , cao đẳng theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Dân tộc. 

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non của địa phương và Nghị quyết số 08/NQ-BCSĐ, ngày 04/4/2007 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2007- 2015 các địa phương xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tình toán nhu cầu về từng loại hình giáo viên, đặc biệt là giáo viên nhạc, họa, thể dục, tin học, ngoại ngữ, giáo dục công dân để xây dựng kế hoạch tuyển mới cho các trường sư phạm và bố trí sử dụng phù hợp sau khi tốt nghiệp. Các trường sư phạm địa phương cần tập trung vào việc đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học và mầm non.

- Kế hoạch đào tạo của các địa phương phải tính toán và cân đối giữa các chỉ tiêu phát triển và các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, giáo viên và nguồn kinh phí bao gồm đầy đủ các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc địa phương quản lý. Do các trường đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học địa phương thuộc các sở, ngành khác nhau quản lý, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành quản lý trường để tổng hợp kế hoạch đào tạo của các trường, của các sở, ngành có trường thành kế hoạch đào tạo của địa phương, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tỉnh, thành phố cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên cho các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học của địa phương.

- Căn cứ Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2008), các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành có liên quan chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển, củng cố mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực tại chỗ và nâng cao hiệu quả đào tạo của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, thành phố.

3. Về kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học năm 2009.

- Căn cứ vào quy mô học sinh của các cấp, bậc học và quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở địa phương, kế hoạch 2009 phải tính toán đầy đủ nhu cầu về đất đai, các loại phòng học ở từng cấp, bậc học trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Xác định số phòng học cần xây dựng mới, cần sửa chữa, nâng cấp cũng như yêu cầu trang thiết bị kèm theo. Chú ý xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia ở từng cấp học.

- Căn cứ số phòng học cần xây dựng kiên cố để xóa các phòng học 3 ca, phòng học tạm được phê duyệt (tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công cụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012) và căn cứ vào số phòng học đã được xây dựng trong năm 2008 để tính nhu cầu phòng học cần xây dựng kiên cố và nhà công cụ giáo viên cần xây dựng trong năm 2009 nhằm hoàn thành mục tiêu của chương trình.

- Căn cứ vào các quy định và văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần tính toán nhu cầu bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở các cấp học mầm non, phổ thông và trang thiết bị, phòng thí nghiệm trong các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.

4. Vế kế hoạch tài chính của giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010 của từng tỉnh, thành phố, các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch phát triển và kế hoạch tài chính năm 2009 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn (gồm cả khối giáo dục và khối đào tạo), nâng cao vai trò tổng hợp ngân sách toàn ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố theo văn bản số 3520/BGD ĐT-KHTC ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý tài chính giáo dục đào tạo.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển và các chế độ chính sách hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng dự toán thu, chi cho giáo dục và đào tạo toàn ngành (đối với mọi nguồn vốn) trên địa bàn báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời trao đổi với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Dự toán thu chi ngân sách năm 2009 cần được xây dựng theo hướng tiếp tục quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, bao gồm:

4.1 Dự toán thu:

Tổng số thu của đơn vị bao gồm: Thu phí, lệ phí, thu khác (chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí); kinh phí Ngân sách nhà nước cấp (gồm: dự toán chi thường xuyên, dự toán thực hiện các đề tài NCKH, dự toán thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng, Chương trình mục tiêu quốc gia, chi đầu tư phát triển).

4.2 Dự toán chi: 

a) Chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục:

Dự toán chi thường xuyên cho giáo dục đảm bảo chi cho các cấp học thuộc khối giáo dục: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, giáo dục khuyết tật và dân tộc nội trú. Xây dựng dự toán căn cứ vào Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007. Các yêu cầu để xây dựng dự toán là: 

- Căn cứ vào dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 đến 18 tuổi.

- Phân biệt 4 vùng: Đô thị; Đồng bằng; Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu; Vùng cao - hải đảo.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú, bán trú, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ không thu tiền sách giáo khoa, giấy vở học sinh đối với các xã, thôn thuộc Chương trình 135 theo Quyết đinh phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2006-2010. 

- Dự toán đủ kinh phí để đảm bảo chi cho các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như : đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng hè cho học sinh các lớp cuối cấp, ôn tập cho học sinh thi trượt tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1, chi cho công tác thanh, … 

 - Các địa phương cần huy động thêm các nguồn lực để cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục, thực hiện cơ cấu: chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80% tổng kinh phí chi thường xuyên, chi cho các hoạt động nghiệp vụ giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí). Những nơi có điều kiện thì cố gắng giữ vững và khuyến khích thực hiện cơ cấu 70% - 30%. 

b) Chi thường xuyên cho đào tạo và dạy nghề:

Dự toán chi cho sự nghiệp đào tạo, dạy nghề đảm bảo chi cho các trường khối công lập bao gồm các loại hình đào tạo, dạy nghề (chính quy, tại chức, đào tạo lại, các loại hình đào tạo dạy nghề khác), các trình độ đào tạo, dạy nghề, trung tâm chính trị tỉnh, huyện ... của địa phương. Xây dựng dự toán theo tiêu chí dân số của từng vùng : Đô thị; Đồng bằng; Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu; Vùng cao - hải đảo.

Cơ cấu chi cho đào tạo đảm bảo tối thiểu số kinh phí chi trả lương và các loại phụ cấp có tính chất lương cho đào tạo là 70% tổng kinh phí chi thường xuyên, 30% còn lại để chi cho các hoạt động nghiệp vụ, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học và quản lý nhà trường.

c) Chi đầu tư phát triển cho giáo dục đào tạo: 

Căn cứ vào dự toán chi vốn đầu tư phát triển đã được giao năm 2008 và khả năng hỗ trợ của ngân sách trung ương; căn cứ vào cơ sở vật chất hiện có, dự toán nhu cầu chi để xây dựng bổ sung trường, lớp học, đồng thời xây dựng thêm phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường. Những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cần quan tâm đến việc xây dựng nhà ở cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên ổn định sinh hoạt, yên tâm công tác.

d) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giáo dục đào tạo:
Căn cứ vào tình hình thực hiện CTMTQG GD&ĐT năm 2007 và ước thực hiện kế hoạch năm 2008, nhu cầu của địa phương và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2009 đảm bảo thực hiện các mục tiêu chương trình với những nội dung sau đây: 

(1). Dự án Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học. Dự án ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ; tiến hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Bao gồm các nội dung: 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, duy trì hoạt động phổ cập cho giáo viên, cán bộ quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên. 

- Chi mua sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy cho tủ sách dùng chung và cấp học phẩm tối thiểu cho học sinh các lớp học xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 
- Chi hỗ trợ dạy tiếng Việt cho trẻ em trước tuổi đến trường, trong đó quan tâm hỗ trợ cho trẻ em gái. Hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và các đối tượng khó khăn khác chưa được đi học

- Chi thù lao cho giáo viên giảng dạy các lớp xoá mù chữ và phổ cập giáo dục. 

(2). Dự án Đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. 

Nội dung chi của Dự án là: 

- Mua bổ sung thiết bị dạy học, sách giáo khoa cho những lớp đã thay sách từ những năm học trước theo nhu cầu và khả năng kinh phí. 

- Mua đồ chơi, thiết bị phục vụ cho các chuyên đề đổi mới chương trình giáo dục mầm non. 

- Riêng đối với thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng không xây dựng chung với kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học các môn học khác trong chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Việc xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, từng địa phương về giáo viên, cơ sở vật chất và đặc thù của địa phương.

(3). Dự án Đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường . 

Nội dung chi của Dự án là: 

- Mua sắm bổ sung thiết bị tin học cho các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo 100% trường THPT phải được trang bị ít nhất 01 phòng máy vi tính để giảng dạy môn tin học; hỗ trợ kết nối mạng Internet cho các trường THPT; nối mạng quản lý giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Phòng Giáo dục và các đơn vị trực thuộc.

- Chi hỗ trợ mua sắm phần mềm, tài liệu tham khảo; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy môn tin học, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý trường học. 

(4). Dự án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) giai đoạn 2005-2010, bao gồm các nội dung chi là: 

- Trên cơ sở rà soát số giáo viên, giảng viên và CBQLGD còn chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cho các cấp học theo hướng đến năm 2010 có 80% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học (khoa sư phạm) đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 40% giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng trở lên, 50% giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học, 10% giáo viên trung học phổ thông có trình độ thạc sĩ, 40% giảng viên các trường đại học, cao đẳng có trình độ thạc sĩ và 25% có trình độ tiến sĩ.
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chu kỳ, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên các cấp học, giảng viên các trường (khoa) sư phạm và cán bộ quản lý giáo dục. Ưu tiên bồi dưỡng giáo viên tiểu học để hoàn thành chương trình 12+2.

(5). Dự án Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn. Nội dung chi của Dự án là: 

- Ưu tiên nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện theo hướng chuẩn hoá về trường lớp (đủ nhà học, phòng bộ môn, ký túc xá, nhà ăn tập thể, nhà đa năng...) 

- Mua sắm bổ sung đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm, sách giáo khoa, sách báo thư viện...phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giáo viên và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và trường phổ thông dân tộc bán trú. Ưu tiên mua sắm đồ dùng dạy học, thiết bị thực hành để tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề và giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. 

- Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn, xây dựng các lớp ghép ở thôn, bản, làng, phum, sóc, buôn nhằm tạo điều kiện xóa mù chữ và phổ cập vững chắc tiểu học và trung học cơ sở. 

- Hỗ trợ học phẩm tối thiểu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh cư trú tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(6). Dự án Tăng cường cơ sở vật chất các trường học. 

Nội dung chi của Dự án là:

- Đối với khối giáo dục mầm non và phổ thông :

+ Nâng cấp và xây dựng thêm phòng học để thu hút tối đa trẻ 5 tuổi đến lớp đồng thời đáp ứng các yêu cầu chất lượng tối thiểu của trường học và nhằm tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày. 

+ Nâng cấp và xây dựng mới các công trình kiến trúc khác ngoài phòng học (phòng thí nghiệm, thư viện, phòng để đồ dùng dạy học, nhà làm việc, nhà đa chức năng, công trình vệ sinh - nước sạch, v.v.) theo hướng xây dựng các trường đạt mức chất lượng chuẩn tiến tới đạt chuẩn quốc gia 

+ Mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đối với khối đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác: 

+ Chi hỗ trợ các cơ sở đào tạo chống xuống cấp các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn sinh viên và các công trình phụ trợ khác.

+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị thí nghiệm và nghiên cứu khoa học ở mức tối thiểu. ưu tiên đầu tư cho phòng thí nghiệm trung tâm để dùng chung cho các khoa trong một trường đại học hoặc liên kết sử dụng trong một cụm trường đại học, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ thuật cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

+ Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bố trí đủ phòng làm việc cho giáo sư, giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

+ Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác, trong đó ưu tiên cho các trường mới nâng cấp từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng, các trường đào tạo đa ngành, các trường ở vùng miền núi, vùng khó khăn.

(7). Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề: 

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, kiểm định viên dạy nghề, đánh giá viên dạy nghề; hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho đối tượng là lao động nông thôn, thành niên dân tộc thiểu số và người tàn tật.

5. Cấu trúc các phần nội dung của kế hoạch phát triển giáo dục năm 2009 đối với các tỉnh, thành phố

1. Phần một: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2007 và ước thực hiện kế hoạch 2008 :

- Tình hình thực hiện quy mô học sinh các bậc học; Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp ở nhà trẻ, mẫu giáo 5 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học vào trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông; Tỷ lệ lên lớp, lưu ban, bỏ học.

- Tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Tình hình thực hiện phổ cập tiểu học, trung học cơ sở: số xã, phường hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; số xã, phường đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; số xã, phường đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học.

- Số xã đặc biệt khó khăn (xã 135) trên địa bàn tỉnh (bao gồm dân số, số nhân khẩu, quy mô học sinh các cấp ở từng xã đặc biệt khó khăn).

- Về tình hình mạng lưới trường lớp học: Số xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở độc lập; số xã còn chưa có trường, lớp học. Tình hình kiên cố hóa trường, lớp học: Tổng số phòng học ở từng cấp bậc học, trong đó phòng kiên cố, số phòng học xây mới đã đưa vào sử dụng trong năm.

- Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên các cấp bậc học (về số lượng, cơ cấu và trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo).

- Tình hình mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học ở từng cấp bậc học, nhất là tình hình cung ứng sách giáo khoa và thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

- Đánh giá tình hình chi ngân sách và huy động các nguồn tài chính cho giáo dục ở địa phương, trong đó chú ý đến tỷ lệ đảm bảo ngân sách cho chi lương và chi hoạt động giảng dạy và quản lý ở các cấp học.

- Một số kết luận về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007 và ước thực hiện kế hoạch 2008.

2. Phần 2. Phần kế hoạch năm 2009

Bao gồm: 

-Những đặc điểm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương năm 2009.

- Các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và dự toán ngân sách năm 2009 như: Quy mô dân số và dân số chia theo từng độ tuổi, theo nhóm tuổi đi học; quy mô học sinh, sinh viên các cấp học, trình độ đào tạo; số trường và lớp học ở các cấp học mầm non và phổ thông chia theo loại hình công lập, ngoài công lập và theo 4 vùng: đô thị, đồng bằng, núi thấp – vùng sâu, núi cao – hải đảo ; số trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm lao động hướng nghiệp – dạy nghề; số trường phổ thông dân tộc nội trú, số trường phổ thông dân tộc bán trú; số cơ sở đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học…; tổng số phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học chức năng và các cơ sở vật chất khác; tổng số giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo,…

- Các mục tiêu và chỉ tiêu về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học (số xã, huyện được công nhận về phổ cập…) và các chỉ tiêu về phát triển giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng; các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, các chỉ tiêu về phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn .

- Các bảng tính toán các điều kiện đảm bảo (nhu cầu về giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên thí nghiệm, thư viện ; nhu cầu phòng học, thư viện, thí nghiệm, trang thiết bị ; nhu cầu về đất đai cho trường học và nhu cầu về tài chính cho từng cấp bậc học do tỉnh quản lý).

- Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 2009.

Căn cứ và hướng dẫn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và dự toán ngân sách năm 2009, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hạch – Tài chính) trước ngày 15 tháng 7 năm 2008. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và dự toán ngân sách năm 2009 với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trong cả nước từ 15/7/2008 đến 25/7/2008 (thời gian và địa điểm đính kèm công văn này).

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện); 
- Lưu VT, Vụ KHTC.
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Dan so

		Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																		Biểu số 01

		DỰ BÁO DÂN SỐ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ

		TT		Chỉ tiêu		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Tổng dân số

				Tr.đó: Dân số 0 đến 22 tuổi		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Dân số 0-5 tuổi				0		0		0		0		0		0		0

		1.1		Dân số từ 0-2 tuổi

		1.2		Dân số độ tuổi 3-5

				Tr.đó: 5 tuổi

		2		Dân số độ tuổi 6-10

				Tr.đó : 6 tuổi

		3		Dân số độ tuổi 11-14

		4		Dân số độ tuổi 15-17

		5		Dân số độ tuổi 18-22

																		Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu														Thủ trưởng đơn vị





Qui mo

		Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																								Biểu số 02

		TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

		NĂM HỌC 2009-2010

		CHỈ TIÊU		Đơn vị tính		Thực hiện 2007-2008								Ước TH  2008-2009								Kế hoạch  2009-2010

						Tổng số		Chia ra				Tỷ lệ % ngoài công lập		Tổng số		Chia ra				Tỷ lệ % ngoài công lập		Tổng số		Chia ra				Tỷ lệ % ngoài công lập

								Công lập		Ngoài công lập						Công lập		Ngoài công lập						Công lập		Ngoài công lập

		I- HỌC SINH, SINH VIÊN

		1. Số Trẻ mầm non		trẻ										0		0		0				0		0		0

		1.1 Nhà trẻ		Trẻ										0								0

		1.2 Mẫu giáo		Trẻ										0								0

		2. Số học sinh phổ thông		HS		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		2.1 Tiểu học		học sinh		0								0								0

		Tr.đó: học 2 buổi ngày		học sinh		0								0								0

		2.2 Trung học cơ sở		học sinh		0								0								0

		Tr.đó: học 2 buổi ngày		học sinh		0								0								0

		2.3. Trung học phổ thông		học sinh		0								0								0

		3. Số học viên GD thường xuyên		học viên		0								0								0

		4. Số học viên học nghề		học viên		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		4.1. Ngắn hạn		học viên		0								0								0

		4.2. Trung cấp nghề		học viên		0								0								0

		4.3. Cao đẳng nghề		học viên		0								0								0

		5. Số học viên TCCN		học viên		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		5.1.Chính quy		học viên		0								0								0

		5.2.Vừa làm vừa học		học viên		0								0								0

		6. Số sinh viên cao đẳng		Sinh viên		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		6.1.Chính quy		Sinh viên		0								0								0

		Tr.đó: cử tuyển		Sinh viên		0								0								0

		6.2.Vừa làm vừa học, liên thông		Sinh viên		0								0								0

		7. Số sinh viên đại học		Sinh viên		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		7.1.Chính quy		Sinh viên		0								0								0

		Tr.đó: cử tuyển		Sinh viên		0								0								0

		7.2.Vừa làm vừa học, bằng 2, liên thông		Sinh viên		0								0								0

		8. Tỷ lệ huy động				0								0								0

		- Nhà trẻ (0-2 tuổi)		%

		- Mẫu giáo (3-5 tuổi)		%

		- Mẫu giáo 5 tuổi		%

		- Tiểu học ( 6-10 tuổi )		%

		- Lớp 1 ( 6 tuổi)		%

		- Trung học cơ sở (11-15 )		%

		- Trung học phổ thông (15-17 )		%

		II- TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP

		1. Mầm non		trường		0								0								0

		2. Phổ thông		trường		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		2.1. Tiểu học		trường		0								0								0

		2.2. Trung học cơ sở		trường		0								0								0

		- Tr.đó: DTNT huyện		trường		0								0								0

		2.3. Trung học phổ thông		trường		0								0								0

		- Tr.đó: DTNT tỉnh		trường		0								0								0

		2.4. Trường phổ thông có nhiều cấp học		trường		0								0								0

		2.5. Trung tâm KTTH-HN		trung tâm		0								0								0

		3. Giáo dục thường xuyên				0								0								0

		3.1. Trung tâm GDTX		trung tâm		0								0								0

		3.2. Trung tâm học tập cộng đồng		trung tâm		0								0								0

		4. Dạy nghề				0								0								0

		4.1.Trung tâm dạy nghề		trung tâm		0								0								0

		4.2.Trường Trung cấp nghề		trường		0								0								0

		4.3.Trường Cao đẳng nghề		trường		0								0								0

		5. Trung cấp chuyên nghiệp		trường		0								0								0

		6. Đại học, Cao đẳng		trường		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		6.1. Cao đẳng		trường		0								0								0

		6.2. Đại học		trường		0								0								0

		III- LỚP MẦM NON, PHỔ THÔNG				0								0								0

		1. Mầm non		lớp						0				0		0		0				0		0		0

		1.1 Số nhóm trẻ		nhóm trẻ										0								0

		- Bình quân trẻ/nhóm trẻ		trẻ

		1.2 Số lớp mẫu giáo		lớp		0								0								0

		- Bình quân trẻ/lớp MG		trẻ

		2.Phổ thông		lớp		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		2.1. Tiểu học		lớp		0								0								0

		- Bình quân học sinh/lớp		học sinh

		2.2. Trung học cơ sở		lớp		0								0								0

		- Bình quân học sinh/lớp		học sinh

		2.3. Trung học phổ thông		lớp		0								0								0

		- Bình quân học sinh/lớp		học sinh

		IV. PHÒNG HỌC MẦM NON,    PHỔ THÔNG

		1.Mầm non		Phòng		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Kiên cố		Phòng		0								0								0

		Tr đó: Xây mới trong năm		Phòng		0								0								0

		- Bán kiên cố		Phòng		0								0								0

		- Tạm		Phòng		0								0								0

		- Tỷ lệ phòng kiên cố / lớp (nhóm trẻ)		Phòng

		2. Phổ thông		Phòng		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		2.1. Tiểu học		Phòng		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Kiên cố		Phòng		0								0								0

		Tr đó: Xây mới trong năm		Phòng		0								0								0

		- Bán kiên cố		Phòng		0								0								0

		- Tạm		Phòng		0								0								0

		- Tỷ lệ phòng kiên cố / lớp		Phòng

		2.2. Trung học cơ sở		Phòng		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Kiên cố		Phòng		0								0								0

		Tr đó: Xây mới trong năm		Phòng		0								0								0

		- Bán kiên cố		Phòng		0								0								0

		- Tạm		Phòng		0								0								0

		- Tỷ lệ phòng kiên cố / lớp		Phòng

		2.3. Trung học phổ thông		Phòng		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Kiên cố		Phòng		0								0								0

		Tr đó: Xây mới trong năm		Phòng		0								0								0

		- Bán kiên cố		Phòng		0								0								0

		- Tạm		Phòng		0								0								0

		- Tỷ lệ phòng kiên cố / lớp		Phòng

		V. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ            GIẢNG VIÊN

		1.Mầm non		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		1.1. Giáo viên		người		0								0								0

		Tr.đó:GV là người dân tộc		người		0								0								0

		- Bình quân GV/lớp		người

		1.2.Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		2. Phổ thông		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		2.1. Tiểu học		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Giáo viên		người		0								0								0

		Tr.đó:GV là người dân tộc		người		0								0								0

		- Bình quân GV/lớp		người

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		2.2. Trung học cơ sở		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Giáo viên		người		0								0								0

		Tr.đó:GV là người dân tộc		người		0								0								0

		- Bình quân GV/lớp		người

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		2.3. Trung học phổ thông		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Giáo viên		người		0								0								0

		Tr.đó:GV là người dân tộc		người		0								0								0

		- Bình quân GV/lớp		người

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		2.4. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-        hướng nghiệp		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		- Giáo viên		người		0								0								0

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		3. Trung tâm giáo dục thường xuyên		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		3.1. Giáo viên		người		0								0								0

		3.2. Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		4. Dạy nghề		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		4.1. Trung tâm dạy nghề

		- Giảng viên		người		0								0								0

		Tr.đó: cơ hữu và hợp đồng dài hạn		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		Chia ra: + GS,PGS,TSKH,TS		người		0								0								0

		+ Thạc sỹ		người		0								0								0

		+ Đại học		người		0								0								0

		+ Khác		người		0								0								0

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		4.2. Trung cấp nghề

		- Giảng viên		người		0								0								0

		Tr.đó: cơ hữu và hợp đồng dài hạn		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		Chia ra: + GS,PGS,TSKH,TS		người		0								0								0

		+ Thạc sỹ		người		0								0								0

		+ Đại học		người		0								0								0

		+ Khác		người		0								0								0

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		4.3. Cao đẳng nghề

		- Giảng viên		người		0								0								0

		Tr.đó: cơ hữu và hợp đồng dài hạn		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		Chia ra: + GS,PGS,TSKH,TS		người		0								0								0

		+ Thạc sỹ		người		0								0								0

		+ Đại học		người		0								0								0

		+ Khác		người		0								0								0

		- Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		5. Trung cấp chuyên nghiệp		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		5.1. Giảng viên		người		0								0								0

		Tr.đó: cơ hữu và hợp đồng dài hạn		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		Chia ra: + GS,PGS,TSKH,TS		người		0								0								0

		+ Thạc sỹ		người		0								0								0

		+ Đại học		người		0								0								0

		+ Khác		người		0								0								0

		5.2. Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		6. Cao đẳng		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		6.1. Giảng viên		người		0								0								0

		Tr.đó: cơ hữu và hợp đồng dài hạn		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		Chia ra: + GS,PGS,TSKH,TS		người		0								0								0

		+ Thạc sỹ		người		0								0								0

		+ Đại học		người		0								0								0

		+ Khác		người		0								0								0

		6.2. Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

		7. Đại học		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		7.1. Giảng viên		người		0								0								0

		Tr.đó: cơ hữu và hợp đồng dài hạn		người		0		0		0				0		0		0				0		0		0

		Chia ra: + GS,PGS,TSKH,TS		người		0								0								0

		+ Thạc sỹ		người		0								0								0

		+ Đại học		người		0								0								0

		+ Khác		người		0								0								0

		7.2. Cán bộ quản lý và hành chính khác		người		0								0								0

																								Ngày        tháng       năm 2008

		Người lập biểu																						Thủ trưởng đơn vị



&C&P/&N



chi DT va TX

		

		Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																		Biểu số 03

		CƠ CẤU CHI NSNN CHO GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

		STT		NỘI DUNG		Đơn vị tính		Thực hiện 2007		Năm 2008				Năm 2009				Năm 2010

										Dự toán		Ước thực hiện		Dự toán		Tỷ lệ tăng		Dự toán		Tỷ lệ tăng

				Tổng chi NSNN GD-ĐT

				Mầm non

		1		Tổng chi		Tr.đồng

		1.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên(1.1/1)		%

				- Chi TX bình quân 1 học sinh		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		1.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Tiểu học

		2		Tổng chi		Tr.đồng

		2.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên(2.1/2)		%

				- Chi TX bình quân 1 học sinh		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		2.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Trung học cơ sở

		3		Tổng chi		Tr.đồng

		3.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên(3.1/3)		%

				- Chi TX bình quân 1 học sinh		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		3.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Trung học phổ thông

		4		Tổng chi		Tr.đồng

		4.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên(4.1/4)		%

				- Chi TX bình quân 1 học sinh		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		4.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Giáo dục  thường xuyên

		5		Tổng chi		Tr.đồng

		5.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (5.1/5)		%

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		5.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Các cơ sở giáo dục khác

		6		Tổng chi		Tr.đồng

		6.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (6.1/6)		%

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		6.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Trung tâm dạy nghề

		7		Tổng chi		Tr.đồng

		7.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (7.1/7)		%

				- Chi TX bình quân 1 học viên		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		7.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Trung cấp nghề

		8		Tổng chi		Tr.đồng

		8.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (8.1/8)		%

				- Chi TX bình quân 1 học viên		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		8.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Cao đẳng nghề

		9		Tổng chi		Tr.đồng

		9.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (9.1/9)		%

				- Chi TX bình quân 1 học viên		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		9.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Trung cấp chuyên nghiệp

		10		Tổng chi		Tr.đồng

		10.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (10.1/10)		%

				- Chi TX bình quân 1 học viên		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		10.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Cao đẳng

		11		Tổng chi		Tr.đồng

		11.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (11.1/11)		%

				- Chi TX bình quân 1 sinh viên		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		11.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Đại học

		12		Tổng chi		Tr.đồng

		12.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (12.1/12)		%

				- Chi TX bình quân 1 sinh viên		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		12.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Trường chính trị

		13		Tổng chi		Tr.đồng

		13.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (13.1/13)		%

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		13.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

				Tổng cộng

		14		Tổng chi		Tr.đồng

		14.1		-Chi thường xuyên		Tr.đồng

				- Tỷ lệ chi thường xuyên (14.1/14)		Tr.đồng

				Tr đó: Thanh toán cá nhân (TTCN)		Tr.đồng

				Tỷ lệ chi TTCN / Chi TX		%

		14.2		-Chi đầu tư		Tr.đồng

																Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu												Thủ trưởng đơn vị



&C&P/&N



Chi cap hoc

		Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tØnh (thµnh phè)...

		C¬ cÊu chi NsNN cho c¸c cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o n¨m 2009

		STT		CÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o		Thùc hiÖn 2007				¦íc Thùc hiÖn 2008				KH 2009

						Tû lÖ %		Chi NSNN		Tû lÖ %		Chi NSNN		Tû lÖ %		Chi NSNN

		I		Chi GDMN vµ GDPT

		1		MÇm non

		2		TiÓu häc

		3		Trung häc c¬ së

		4		Trung häc phæ th«ng

		II		Chi ®µo t¹o

		1		D¹y nghÒ

		2		Trung cÊp chuyªn nghiÖp

		3		Cao ®¼ng, ®¹i häc

		III		Chi Gi¸o dôc th­êng xuyªn





Tong hop DT

		Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...												Biểu số 04

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2009

														đơn vị tính: triệu đồng

		STT		NỘI DUNG		Thùc hiÖn 2007		Năm 2008				Năm 2009

								Dự toán		Ước thực hiện		Dự toán		Tỷ lệ tăng

		A		Tổng  thu ( I+II )		0		0		0		0

		I		Thu học phí, lệ phí, thu khác (để lại đơn vị)		0		0		0		0

				- Học phí

				- Lệ phí

				- Hoạt động sự nghiệp khác

		II		Ngân sách NN cấp cho GD-ĐT

				- Chi thường xuyên

				- Chương trình mục tiêu

				- Chi đầu tư phát triển

		B		Tổng chi  ( I+II+III )		0		0		0		0

		I		Chi thường xuyên		0		0		0		0

				Thanh toán cá nhân (kể cả hỗ trợ các trường bán công)

				Chi chuyên môn nghiệp vụ

				Chi mua sắm sửa chữa

				Chi khác

		II		Chi đầu tư phát triển		0		0		0		0

				Kinh phí XDCB tập trung

				Kinh phí Chương trình kiên cố hóa

				Kinh phí từ các dự án ODA

				Kinh phí đóng góp của cộng đồng và các nguồn  khác

		III		Chi chương trình mục tiêu		0		0		0		0

				Phổ cập giáo dục THCS, duy trì kết quả PCGD TH và  hỗ trợ PCGD THPT

				Đổi mới chương trình giáo dục, SGK và tài liệu giảng dạy

				Đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường

				Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục

				Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn

				Tăng cường cơ sở vật chất trường học

				Tăng cường năng lực dạy nghề

												Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu								Thủ trưởng đơn vị



&C&P/&N



Tong hop KH

		Sở GD&ĐT tỉnh (thành phố)																		Biểu số 05

		TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2009

																				Đơn vị: triệu đồng

		STT		Nội dung		Thực hiện   năm 2007		Ước thực hiện năm 2008		Chia ra						Kế hoạch năm 2009		Chia ra

										Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương		Nguồn vốn khác				Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương		Nguồn vốn khác

		I		Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục THCS, duy trì kết quả PCGD TH và  hỗ trợ PCGD THPT

		1.1		Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ

		1.2		Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

		1.3		Phổ cập giáo dục trung học phổ thông

		II		Dự án đổi mới chương trình giáo dục, SGK và tài liệu giảng dạy

		2.1		Mua sách giáo khoa cho học sinh

		2.2		Mua sách giáo khoa, sách hướng dẫn cho giáo viên

		2.3		Mua thiết bị, đồ dùng học tập

		2.4		Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên

		III		Dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường

		3.1		Đào tạo cán bộ tin học

		3.1		Kết nối Internet, phát triển mạng giáo dục

		3.3		Đưa tin học vào nhà trường

		IV		Dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục

		4.1		Mầm non

		4.2		Tiểu học

		4.3		Trung học cơ sở

		4.4		Trung học phổ thông

		4.5		Trường Sư phạm, trường CBQL

		V		Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn

				Chia ra: -Vốn đầu tư phát triển

				- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

		5.1		Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp

		5.2		Mua sắm trang thiết bị

		5.3		Hỗ trợ học bổng, học phẩm

		VI		Dự án Tăng cường cơ sở vật chất trường học

				Chia ra: -Vốn đầu tư phát triển

				- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

		6.1		Mầm non

		6.2		Tiểu học

		6.3		THCS

		6.4		THPT

		6.5		Giáo dục thường xuyên

		6.6		Đại học, cao đẳng và TCCN

		VII		Tổng hợp kinh phí chương trình MTQG GD-ĐT

		7.1		Tổng hợp CTMTQG

				Dự án 1

				Dự án 2

				Dự án 3

				Dự án 4

				Dự án 5

				Dự án 6

		7.2		Ước chi cho MCLTT ở tiểu học

				Tỷ lệ % chi cho MCLTT ở Tiểu học

				Dự án 1

				Dự án 2

				Dự án 3

				Dự án 4

				Dự án 5

				Dự án 6





Phonghoc

				Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																												Biểu số 06

		THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2008

		(PHÒNG HỌC)

		số TT		Các tiêu chí


 
  cấp học		Tổng số trường hiện có		Số phòng học hiện có																												ghi chú

								P.học 
thông thường																P.học bộ môn,
 thí nghiệm

								Kiên cố				Bán kiên cố				Tạm thời				Ba ca				Kiên cố				Bán kiên cố				Tạm thời

								số lượng		diện tích		số lượng		diện tích		số lượng		diện tích		số lượng		diện tích		số lượng		diện tích		số lượng		diện tích		số lượng		diện tích

								(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		Trung học sơ sở

		4		Trung học phổ thông

		5		Phổ thông DTNT

		6		TT GDTX, KTTHHNDN

																																Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu																												Thủ trưởng đơn vị





TVHB,VP

				Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																				Biểu số 07

		THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2008

		(PHÒNG HIỆU BỘ, THƯ VIỆN)

		số TT		Các tiêu chí
  
 
 Cấp học		Tổng số trường hiện có		Số phòng hiệu bộ, văn phòng, thư viện hiện có																ghi chú

								Phòng hiệu bộ, Văn phòng								Thư viện

								Kiên cố				Bán kiên cố				Kiên cố				Bán kiên cố

								Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích

								(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		Trung học sơ sở

		4		Trung học phổ thông

		5		Phổ thông DTNT

		6		TT GDTX, KTTHHNDN

																				Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu																Thủ trưởng đơn vị





NT,CV

				Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																				Biểu số 08

		THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2008

		(PHÒNG NỘI TRÚ, PHÒNG Ở CÔNG VỤ)

		số TT		Các tiêu chí
  
 
 Cấp học		Tổng số trường hiện có		Số phòng nội trú , phòng ở công vụ hiện có																ghi chú

								Phòng nội trú								Phòng ở công vụ

								Kiên cố				Bán kiên cố				Kiên cố				Bán kiên cố

								Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích

								(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		Trung học sơ sở

		4		Trung học phổ thông

		5		Phổ thông DTNT

		6		TT GDTX, KTTHHNDN

																				Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu																Thủ trưởng đơn vị





xd caitao2007-2008

				Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																																Biểu số 09

		KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

		Số TT		Các tiêu chí
  
 
 Cấp học		Số trường dự kiến đầu tư XD cải tạo, sửa chữa		Kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, sữa chữa																								nguồn vốn

								P.học 
thông thường				P.Học bộ môn, 
thí nghiệm				Phòng hiệu bộ, VĂN PHÒNG				Thư viện				Phòng nội trú				Phòng ở công vụ				Tổng số		NS trung ương		NS địa phương		Nguồn vốn khác

								Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích

								(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		triệu đ		triệu đ		triệu đ		triệu đ

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		Trung học sơ sở

		4		Trung học phổ thông

		5		Phổ thông DTNT

		6		TT GDTX, KTTHHNDN

																																Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu																												Thủ trưởng đơn vị





xd moi2007-2008

				Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố)...																																Biểu số 10

		KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

		số TT		Các tiêu chí
  
 
 Cấp học		Số trường dự kiến đầu tư XD		Kế hoạch đầu tư xây dựng mới																								nguồn vốn

								P.học 
thông thường				P.Học bộ môn, 
thí nghiệm				Phòng hiệu bộ, VĂN PHÒNG				Thư viện				Phòng nội trú				Phòng ở công vụ				Tổng số		NS trung ương		NS địa phương		Nguồn vốn khác

								Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích		Số lượng		Diện tích

								(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		(phòng)		(m2)		triệu đ		triệu đ		triệu đ		triệu đ

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		Trung học sơ sở

		4		Trung học phổ thông

		5		Phổ thông DTNT

		6		TT GDTX, KTTHHNDN

																																Ngày        tháng       năm 2008

				Người lập biểu																												Thủ trưởng đơn vị






